
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

BAN HÀNH TRONG THÁNG 4 NĂM 2026 

 

Số 

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số ký hiệu ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I. CHÍNH PHỦ 

1.  
Nghị 

định 

109/2026/NĐ-CP 

ngày 01/4/2026 

 Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành 

chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; 

thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 

18/5/2026 

Thay thế Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; 

thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác 

xã (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 117/2024/NĐ-CP). 

2.  
Nghị 

định 

110/2026/NĐ-CP 

ngày 01/4/2026 

Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường về trách 

nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và 

trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản 

xuất, nhập khẩu. 

25/5/2026 

Việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao 

bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của các 

năm từ năm 2025 trở về trước được thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ và 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 

năm 2026 của Chính phủ. Việc thực hiện trách 

nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu 

gom, xử lý chất thải của các năm từ năm 2026 trở 

về sau được thực hiện theo quy định tại Nghị định 

này. 

3.  
Nghị 

định 

112/2026/NĐ-CP 

ngày 01/4/2026 

Về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-

bon. 

19/5/2026 

 Bãi bỏ các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 20a của Nghị 

định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 09 

tháng 6 năm 2025. 

4.  
Nghị 

định 

113/2026/NĐ-CP 

ngày 01/4/2026 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
01/4/2026 

Các hồ sơ, thủ tục hành chính về cấp giấy phép 

hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, 

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-82-2020-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-hon-nhan-gia-dinh-186730-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-117-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-82-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bo-tro-tu-phap-366692-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-bao-ve-moi-truong-2020-so-72-2020-qh14-195564-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-215632-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-bao-ve-moi-truong-2020-so-72-2020-qh14-195564-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-05-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-08-2022-nd-cp-quy-dinh-mot-so-dieu-luat-bao-ve-moi-truong-384316-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-05-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-08-2022-nd-cp-quy-dinh-mot-so-dieu-luat-bao-ve-moi-truong-384316-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-48-2026-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-08-2022-ve-luat-bao-ve-moi-truong-425312-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-06-2022-nd-cp-chinh-phu-215516-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-119-2025-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-06-2022-ve-giam-phat-thai-khi-nha-kinh-402540-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-chinh-phu-105798-d1.html


5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khí tượng 

thủy văn đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 48/2020/NĐ-CP, Nghị 

định số 22/2023/NĐ-CP và Nghị định 

số 136/2025/NĐ-CP. 

xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, 

tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền tiếp nhận mà chưa có kết quả thì tiếp tục 

được giải quyết theo quy định của pháp luật tại 

thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp tổ chức, cá 

nhân có đề nghị thực hiện theo quy định của Nghị 

định này. 

5.  
Nghị 

định 

114/2026/NĐ-CP 

ngày 02/4/2026 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 

7 năm 2024 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong quản 

lý giá. 

20/5/2026  

6.  
Nghị 

định 

115/2026/NĐ-CP 

ngày 02/4/2026 

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy 

lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước 

trong quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi. 

02/4/2026 

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hết hiệu lực kể từ 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị 

định này 

7.  
Nghị 

định 

116/2026/NĐ-CP 

ngày 02/4/2026 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

 

08/4/2026 

Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch 

vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di 

động được cấp theo quy định tại Nghị định 

số 147/2024/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ thời điểm 

Nghị định này có hiệu lực. 

8.  
Nghị 

định 

117/2026/NĐ-CP 

ngày 03/4/2026 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 

tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 

định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập 

khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, 

bảo dưỡng ô tô. 

03/4/2026 

Các hồ sơ hợp lệ đã được cơ quan có thẩm quyền 

tiếp nhận để giải quyết trước ngày Nghị định này 

có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giải quyết 

theo quy định của Nghị định số 116/2017/NĐ-

CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 

định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh 

doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-

https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-48-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-38-2016-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-182540-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-22-2023-nd-cp-sua-cac-nghi-dinh-ve-kinh-doanh-tnmt-252317-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-136-2025-nd-cp-phan-quyen-phan-cap-trong-nong-nghiep-va-moi-truong-402755-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-87-2024-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-quan-ly-gia-360145-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/nghi-dinh-96-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-gia-san-pham-dich-vu-thuy-loi-164811-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-147-2024-nd-cp-cua-chinh-phu-quan-ly-cung-cap-su-dung-dich-vu-internet-va-thong-tin-tren-mang-372523-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-116-2017-nd-cp-chinh-phu-117725-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-116-2017-nd-cp-chinh-phu-117725-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-116-2017-nd-cp-chinh-phu-117725-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-17-2020-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-180465-d1.html


CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

9.  
Nghị 

định 

118/2026/NĐ-CP 

ngày 03/4/2026 

Về cho vay của ngân sách trung ương 

cho chính phủ nước ngoài. 
03/4/2026 

Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn các Thỏa thuận vay 

đang thực hiện có hiệu lực trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực được thực hiện theo trình tự, thủ 

tục quy định tại Điều 17 Nghị định này 

10.  
Nghị 

định 

119/2026/NĐ-CP 

ngày 03/4/2026 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10 

tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu 

đãi nước ngoài. 

01/01/2026 

Việc Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 

công bố danh sách cấp phát, tỷ lệ cho vay lại đối 

với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 

giai đoạn 2026 - 2030 quy định tại Nghị định này 

được thực hiện từ ngày Nghị định này được ban 

hành 

11.  
Nghị 

định 

120/2026/NĐ-CP 

ngày 03/4/2026 

Quy định chi tiết về kinh phí, chi phí, 

hỗ trợ hoạt động tư pháp người chưa 

thành niên. 

20/5/2026 

Đối với kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy định 

tại Điều 139, khoản 1 và khoản 2 Điều 162 của 

Luật số 59/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2028. 

12.  
Nghị 

định 

121/2026/NĐ-CP 

ngày 03/4/2026 

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể tổ chức hành chính. 
05/4/2026 

Nghị định này thay thế Nghị định 

số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, 

giải thể tổ chức hành chính. 

13.  
Nghị 

định 

122/2026/NĐ-CP 

ngày 03/4/2026 

Quy định chi tiết về việc xử lý vướng 

mắc của dự án BOT giao thông. 
03/4/2026  

14.  
Nghị 

định 

123/2026/NĐ-CP 

ngày 04/4/2026 

Quy định chi tiết một số điều Luật 

Giao thông đường thủy nội địa và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giao thông đường thủy nội địa. 

01/7/2026 

- Các Nghị định sau hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 

định này có hiệu lực thi hành: 

+ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông 

đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; 

+ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 

năm 2021 của Chính phủ quy định quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa. 

+ Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 

https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-17-2020-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-180465-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-242-2025-nd-cp-ve-quan-ly-va-su-dung-von-oda-va-von-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-410995-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-158-2018-nd-cp-ve-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-to-chuc-hanh-chinh-168981-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/luat-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-so-23-2004-qh11-16292-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/luat-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-so-23-2004-qh11-16292-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/luat-sua-doi-giao-thong-duong-thuy-87926-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/luat-sua-doi-giao-thong-duong-thuy-87926-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/luat-sua-doi-giao-thong-duong-thuy-87926-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-24-2015-nd-cp-chinh-phu-92915-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-198020-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-06-2024-nd-cp-sua-nghi-dinh-08-2021-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-293090-d1.html


năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 

01 năm 2021 của Chính phủ quy định quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa. 

- Bãi bỏ các quy định sau: 

+ Điều 3 Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24 

tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định về điều 

kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy 

nội địa; 

+ Điều 2 Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22 

tháng 8 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền 

viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị 

định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 

2021 của Chính phủ quy định quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa; 

+ Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 27 Nghị định 

số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

15.  
Nghị 

định 

125/2026/NĐ-CP 

ngày 06/4/2026 

Quy định về hoạt động khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở 

giáo dục đại học. 

06/4/2026 

Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2022 của Chính phủ quy định hoạt động khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở 

giáo dục đại học (Nghị định số 109/2022/NĐ-CP) 

hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực 

thi hành. 

16.  
Nghị 

định 

127/2026/NĐ-CP 

ngày 06/4/2026 

Quy định về quản lý chất lượng và 

chính sách phát triển sản phẩm, dịch 

vụ Halal. 

01/6/2026 

Sản phẩm, hàng hóa Halal đã được nhập khẩu, sản 

xuất hoặc lưu thông trên thị trường trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục lưu 

hành cho đến khi hết hạn sử dụng ghi trên nhãn 

hàng hóa. Đối với sản phẩm, hàng hóa không xác 

https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-198020-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-128-2018-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-kinh-doanh-linh-vuc-duong-thuy-167324-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-54-2022-nd-cp-chinh-phu-228524-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-chinh-phu-106791-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-chinh-phu-106791-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-198020-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-140-2025-nd-cp-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-trong-quan-ly-nha-nuoc-402716-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-109-2022-nd-cp-239984-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-109-2022-nd-cp-239984-d1.html


định hạn sử dụng thì được tiếp tục lưu hành cho 

đến khi tiêu thụ hết. 

17.  
Nghị 

định 

128/2026/NĐ-CP 

ngày 06/4/2026 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 

7 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Giá 

số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 44/2024/QH15, Luật 

số 61/2024/QH15, Luật số 

95/2025/QH15 và Luật số 

140/2025/QH15. 

  

 

06/4/2026 

 Bãi bỏ Điều 32 Nghị định số 125/2025/NĐ-

CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tài chính. 

18.  
Nghị 

định 

129/2026/NĐ-CP 

ngày 06/4/2026 

Quy định về quản lý, sử dụng ngân 

sách nhà nước đối với một số hoạt 

động đối ngoại. 

06/4/2026 

Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử 

dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động 

đối ngoại hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành 

19.  
Nghị 

định 

131/2026/NĐ-CP 

ngày 06/4/2026 

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 160 

Luật Tư pháp người chưa thành niên 

về việc sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo 

trợ trẻ em cho người chưa thành niên 

là bị hại. 

25/5/2026 
Nội dung quy định tại Nghị định này áp dụng từ 

năm ngân sách 2026. 

20.  
Nghị 

định 

132/2026/NĐ-CP 

ngày 06/4/2026 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 

3 năm 2018 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kế toán, kiểm toán độc lập. 

21/5/2026  

21.  
Nghị 

định 

133/2026/NĐ-CP 

ngày 06/4/2026 

Quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực điện lực 
25/5/2026 

 Bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản, điều của Nghị 

định số 134/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP như sau: 

- Bãi bỏ từ khoản 1 đến khoản 11 Điều 1; điểm a 

khoản 1 Điều 1a; các khoản 1, 6, 7 và các khoản từ 

khoản 9 đến khoản 16 Điều 4; các điều từ Điều 5 

đến Điều 18; khoản 1 và khoản 2 Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 38; điểm a và điểm b khoản 3 

Điều 39 và điểm b khoản 1 Điều 40; 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-85-2024-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-gia-359986-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/luat-gia-2023-so-16-2023-qh15-259728-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/luat-duoc-sua-doi-2024-so-44-2024-qh15-379066-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/luat-duoc-sua-doi-2024-so-44-2024-qh15-379066-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/luat-duoc-sua-doi-2024-so-44-2024-qh15-379066-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/luat-duoc-sua-doi-2024-so-44-2024-qh15-379066-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-125-2025-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-phan-dinh-tham-quyen-cua-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-trong-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-tai-chinh-402641-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-125-2025-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-phan-dinh-tham-quyen-cua-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-trong-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-tai-chinh-402641-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-117-2017-nd-cp-chinh-phu-117845-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/nghi-dinh-134-2013-nd-cp-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dien-luc-82092-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/nghi-dinh-17-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vphc-linh-vuc-hoa-chat-dien-luc-hoat-dong-thuong-mai-dau-khi-216565-d1.html


- Bãi bỏ cụm từ “điện lực” tại khoản 1 Điều 

2 và khoản 2 Điều 33; 

- Bãi bỏ cụm từ “đình chỉ hoạt động điện lực có 

thời hạn” tại điểm c khoản 2 Điều 3 và điểm đ 

khoản 3 Điều 34; 

- Bãi bỏ cụm từ “Điều 5, Điều 7, Điều 8, từ khoản 

2 đến khoản 6 Điều 9, Điều 10, khoản 4 và các 

khoản từ khoản 6 đến khoản 9 Điều 11, Điều 13, 

Điều 14” tại điểm b khoản 3 Điều 3; 

- Bãi bỏ cụm từ “Điều 5; Điều 6; khoản 1, 2, 3 

Điều 9; khoản 1 Điều 10; Điều 11; Điều 12; và” 

tại khoản 3 Điều 34; 

- Bãi bỏ cụm từ “Nghị định số 68/2010/NĐ-

CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện 

lực” tại khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều 39. 

22.  
Nghị 

định 

134/2026/NĐ-CP 

ngày 06/4/2026 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 

4 năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác 

giả, quyền liên quan. 

09/4/2026 

Chương IV, bao gồm các điều 11, 12, 13, 14, 15 

của Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02 tháng 

4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị 

định này có hiệu lực thi hành. 

23.  
Nghị 

định 

135/2026/NĐ-CP 

ngày 07/4/2026 

Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, ưu 

tiên cho đơn vị điều độ hệ thống 

điện quốc gia và đơn vị điều hành giao 

dịch thị trường điện. 

25/5/2026  

24.  
Nghị 

định 

136/2026/NĐ-CP 

ngày 07/4/2026 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Nhà 

ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 261/2025/NĐ-CP và Nghị định 

số 54/2026/NĐ-CP). 

07/4/2026 

Các giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập để 

được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã 

được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy 

định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 

thì tiếp tục được sử dụng và có giá trị trong thời 

hạn 12 tháng, kể từ ngày được xác nhận. 

https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/nghi-dinh-68-2010-nd-cp-xu-phat-vi-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-dien-luc-53156-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/nghi-dinh-68-2010-nd-cp-xu-phat-vi-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-dien-luc-53156-d1.html
https://luatvietnam.vn/so-huu-tri-tue/nghi-dinh-17-2023-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-so-huu-tri-tue-ve-quyen-tac-gia-251358-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-100-2024-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-nha-o-ve-phat-trien-va-quan-ly-nha-o-xa-hoi-361591-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-261-2025-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-100-2024-nd-cp-ve-nha-o-xa-hoi-414568-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-54-2026-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-ve-nha-o-va-bat-dong-san-426059-d1.html


25.  
Nghị 

định 

137/2026/NĐ-CP 

ngày 07/4/2026 

Về quản lý hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp. 
01/7/2026 

 - Nghị định này thay thế Nghị định 

số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp; Nghị định số 18/2023/NĐ-

CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp. 

- Điều 25 Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; Điều 48 và Phụ lục XIV ban hành kèm theo 

Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực công nghiệp và thương mại chấm dứt hiệu 

lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

26.  
Nghị 

định 

138/2026/NĐ-CP 

ngày 07/4/2026 

Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Việc làm về phát triển kỹ năng nghề. 

 

07/4/2026 

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, 

Nghị định của Chính phủ và các điều, khoản sau 

đây hết hiệu lực thi hành: 

- Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

- Điều 3 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

- Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 37/2025/NĐ-

CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

27.  Nghị 139/2026/NĐ-CP Quy định chi tiết nội dung chế độ báo 01/7/2026 Nghị định này thay thế Nghị định số 60/2018/NĐ-

https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-40-2018-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-160678-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-18-2023-nd-cp-sua-nghi-dinh-40-kinh-doanh-da-cap-251170-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-18-2023-nd-cp-sua-nghi-dinh-40-kinh-doanh-da-cap-251170-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-40-2018-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-160678-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-336528-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-so-19-2023-qh15-259732-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-so-19-2023-qh15-259732-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-146-2025-nd-cp-phan-quyen-phan-cap-trong-cong-nghiep-va-thuong-mai-402749-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/luat-viec-lam-2025-so-74-2025-qh15-405176-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/luat-viec-lam-2025-so-74-2025-qh15-405176-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-31-2015-nd-cp-chinh-phu-93458-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-dau-tu-kinh-doanh-linh-vuc-lao-dong-167780-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-37-2025-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-to-chuc-bo-giao-duc-va-dao-tao-391187-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-37-2025-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-to-chuc-bo-giao-duc-va-dao-tao-391187-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-60-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-noi-dung-che-do-bao-cao-thong-ke-cap-quoc-gia-162325-d1.html


định ngày 07/4/2026 cáo thống kê cấp quốc gia. CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp 

quốc gia. 

28.  
Nghị 

định 

140/2026/NĐ-CP 

ngày 16/4/2026 
Về Báo cáo tài chính nhà nước 16/4/2026 

Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 

2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước 

hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực 

thi hành. 

29.  
Nghị 

định 

141/2026/NĐ-CP 

ngày 29/4/2026 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 68/2026/NĐ-CP quy định về 

chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, 

cá nhân kinh doanh và Nghị định số 

320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

01/01/2026 

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự 

xác định mức doanh thu năm từ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 01 tỷ đồng 

trở xuống mà đã kê khai nộp thuế thu nhập cá 

nhân, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị 

định số 68/2026/NĐ-CP thì được xử lý tiền thuế đã 

nộp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

68/2026/NĐ-CP. 

30.  
Nghị 

định 

142/2026/NĐ-CP 

ngày 30/4/2026 

Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo. 
01/5/2026 

- Trường hợp cổng thông tin điện tử một cửa về trí 

tuệ nhân tạo chưa được Bộ Khoa học và Công 

nghệ công bố vận hành chính thức, việc thực hiện 

các thủ tục thông báo, báo cáo theo quy định của 

Nghị định này được thực hiện thông qua hệ thống 

thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến hoặc 

phương thức tiếp nhận do Bộ Khoa học và Công 

nghệ công bố, bảo đảm thống nhất trên phạm vi 

toàn quốc. 

- Việc thực hiện thông báo, báo cáo theo phương 

thức quy định tại khoản này có giá trị pháp lý 

tương đương với việc thực hiện thông qua cổng 

thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo. 

II. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1.  
Quyết 

định 

13/2026/QĐ-TTg 

ngày 02/4/2026 

Quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, 

xe gắn máy tham gia giao thông đường 

bộ 

16/5/2026 

Trong thời hạn 18 tháng kể từ thời điểm bắt đầu 

thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy 

tại các tỉnh, thành phố quy định tại khoản 1 Điều 4 

của Quyết định này, xe mô tô, xe gắn máy tham gia 

giao thông phải thực hiện kiểm định khí thải. Sau 

thời hạn này, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức 

kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo quy định. 

2.  Quyết 14/2026/QĐ-TTg  Ban hành Chương trình điều tra thống 20/5/2026 Thay thế Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 

https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-60-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-noi-dung-che-do-bao-cao-thong-ke-cap-quoc-gia-162325-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-25-2017-nd-cp-chinh-phu-112977-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-68-2026-nd-cp-chinh-sach-va-quan-ly-thue-cho-ho-kinh-doanh-ca-nhan-427630-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/luat-tri-tue-nhan-tao-2025-so-134-2025-qh15-422299-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-03-2023-qd-ttg-chuong-trinh-dieu-tra-thong-ke-quoc-gia-243288-d1.html


định ngày 06/4/2026 kê quốc gia tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc 

gia. 

3.  
Quyết 

định 

15/2026/QĐ-TTg 

ngày 06/4/2026 

Về việc quản lý sử dụng phí cho vay 

lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ 

Tài chính giai đoạn 2026 - 2030 

06/4/2026 

Thay thế Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg ngày 05 

tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phân trích 

phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 

2020 và khoản 3 Điều 1 Quyết định 

số 11/2021/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian 

thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ 

quan, đơn vị hành chính nhà nước; được áp dụng 

cho các năm ngân sách từ năm 2026 - 2030. Trong 

thời gian thực hiện, trường hợp Luật quản lý nợ 

công và các văn bản hướng dẫn thay đổi thì thực 

hiện theo quy định mới. 

4.  
Quyết 

định 

16/2026/QĐ-TTg 

ngày 15/4/2026 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ ngân sách trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách của địa 

phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

giảm nghèo bền vững và phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 

2030. 

15/4/2026  

5.  
Quyết 

định 

17/2026/QĐ-TTg 

ngày 15/4/2026 

chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban 

An toàn giao thông Quốc gia và Ban 

An toàn giao thông các địa phương. 

01/6/2026 

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, 

Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 

năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và 

hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 

và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương hết hiệu lực thi hành. 

6.  
Quyết 

định 

18/2026/QĐ-TTg 

ngày 18/4/2026 

Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị quyết 

số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 

02 năm 2025 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Nghị quyết 

số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03 

18/4/2026 
Áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2026 - 

2030. 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-05-2016-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-103069-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-11-2021-qd-ttg-keo-dai-thoi-gian-co-che-tai-chinh-co-quan-nha-nuoc-199875-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/luat-quan-ly-no-cong-2017-so-20-2017-qh14-118857-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/luat-quan-ly-no-cong-2017-so-20-2017-qh14-118857-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-22-2017-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-115159-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-quyet-70-2025-ubtvqh15-nguyen-tac-tieu-chi-va-dinh-muc-phan-bo-von-dau-tu-cong-390022-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-quyet-120-2026-ubtvqh15-sua-doi-bo-sung-nghi-quyet-70-2025-ve-phan-bo-von-dau-tu-cong-426534-d1.html


tháng 02 năm 2026 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2026 - 2030. 

7.  
Quyết 

định 

19/2026/QĐ-TTg 

ngày 28/4/2026 

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, 

hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu 

hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới 

hiện đại và tỉnh, thành phố hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2026 - 2030. 

28/4/2026 

Quyết định này thay thế: Quyết định 

số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công 

bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt 

chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

NTM giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định 

số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2024 

của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 

số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công 

bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt 

chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

NTM giai đoạn 2021 - 2025. 

8.  
Quyết 

định 

20/2026/QĐ-TTg 

ngày 29/4/2026 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành 

và khai thác Hệ thống thông tin quản 

lý chương trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật. 

29/4/2026  

9.  
Quyết 

định 

21/2026/QĐ-TTg 

ngày 30/4/2026 

Ban hành Danh mục công nghệ chiến 

lược và Danh mục sản phẩm công 

nghệ chiến lược. 

01/7/2026 

Quyết định này thay thế Quyết định số 1131/QĐ-

TTg ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ 

chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. 

 

https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/quyet-dinh-18-2022-qd-ttg-227170-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-03-2024-qd-ttg-sua-doi-qd-18-2022-qd-ttg-thu-tuc-cong-nhan-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-302839-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/quyet-dinh-18-2022-qd-ttg-227170-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/quyet-dinh-1131-qd-ttg-2025-ban-hanh-danh-muc-cong-nghe-chien-luoc-va-san-pham-cong-nghe-chien-luoc-402821-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/quyet-dinh-1131-qd-ttg-2025-ban-hanh-danh-muc-cong-nghe-chien-luoc-va-san-pham-cong-nghe-chien-luoc-402821-d1.html

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-19T13:35:26+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	SỞ TƯ PHÁP<sotuphap@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




